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(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ✓  ; Nội dung không đúng thì để trống:  ✓ )  

Đối tượng đăng ký: Giảng viên  ✓ ; Giảng viên thỉnh giảng  ✓   

Ngành: Điện; Chuyên ngành: Kỹ thuật điện  

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN  

1. Họ và tên người đăng ký: Nguyễn Đức Tuyên  

2. Ngày tháng năm sinh: 04/11/1983; Nam  ✓ ; Nữ  ✓ ; Quốc tịch: Việt Nam;  

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không  

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:  ✓   

4. Quê quán: xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố: xã Đồng Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc 

Ninh  

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố, phường, quận, thành phố hoặc xã, huyện, tỉnh): 

515, K1 Tập thể học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tổ 45, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà nội  

6. Địa chỉ liên hệ (ghi rõ, đầy đủ để liên hệ được qua Bưu điện): 1301, A1, 229 Phố Vọng, phường 

Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà nội  

Điện thoại nhà riêng: ; Điện thoại di động: 0986509059;  

E-mail: tuyen.nguyenduc@hust.edu.vn  

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan):  

Từ tháng, năm 09,2006 đến tháng, năm 08,2007: Kỹ sư tại Trung tâm điều độ hệ thống điện miền 

Bắc, Tổng công ty điện lực Việt Nam  

Từ tháng, năm 09,2007 đến tháng, năm 04,2016: Giảng viên tại Bộ môn Hệ thống điện, Trường Đại 

học Bách khoa Hà Nội  

Từ tháng, năm 09,2008 đến tháng, năm 10,2009: Đào tạo Thạc sĩ tại Học viện Công nghệ Shibaura, 

Tokyo, Nhật Bản  



Từ tháng, năm 10,2009 đến tháng, năm 09,2012: Đào tạo Tiến sĩ tại Học viện Công nghệ Shibaura, 

Tokyo, Nhật Bản  

Từ tháng, năm 04,2011 đến tháng, năm 10,2011: Giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Chiba  

Từ tháng, năm 04,2011 đến tháng, năm 10,2011: Giảng viên thỉnh giảng tại Cao đẳng Động vật 

hoang dã Tokyo  

Từ tháng, năm 10,2012 đến tháng, năm 10,2014: Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Học viện Công nghệ 

Shibaura, Tokyo, Nhật Bản  

Từ tháng, năm 11,2014 đến tháng, năm 02,2015: Nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Học viện Công 

nghệ Shibaura, Tokyo, Nhật Bản  

Từ tháng, năm 03,2015 đến tháng, năm 03,2017: Nghiên cứu viên dự án tại Đại học Khoa học 

Tokyo, Tokyo, Nhật Bản  

Từ tháng, năm 04,2017 đến tháng, năm 03,2018: Nghiên cứu viên tại Viện Khoa học và Công nghệ 

Công nghiệp Tiên tiến Quốc gia, Nhật Bản  

Từ tháng, năm 04,2020 đến tháng, năm 12,2023: Phó giáo sư kiêm nhiệm tại Học viện Công nghệ 

Shibaura, Tokyo, Nhật Bản  

Chức vụ hiện nay: Giám đốc chương trình đạo tạo Hệ thống điện và Năng lượng tái tạo; Chức vụ 

cao nhất đã qua: Giám đốc chương trình đạo tạo Hệ thống điện và Năng lượng tái tạo  

Cơ quan công tác hiện nay: Khoa Điện, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội  

Địa chỉ cơ quan: Số 1, Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà nội  

Điện thoại cơ quan:  

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học (nếu có): Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội  

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ... năm ...  

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu có):  

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ 

sơ): Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội  

9. Trình độ đào tạo:  

- Được cấp bằng ĐH [3] ngày 10 tháng 07 năm 2006, số văn bằng: C645113, ngành: Điện, chuyên 

ngành: Hệ thống điện  

Nơi cấp bằng ĐH [3] (trường, nước): Trường Đại học Bách Khoa Hà nội, Việt Nam  

- Được cấp bằng ThS [4] ngày 30 tháng 09 năm 2009, số văn bằng: 5537, ngành: Điện, chuyên 

ngành: Kỹ thuật điện và Khoa học máy tính  

Nơi cấp bằng ThS [4] (trường, nước): Học viện công nghệ Shibaura, Nhật Bản  

- Được cấp bằng TS [5] ngày 28 tháng 09 năm 2012, số văn bằng: 115, ngành: Điện, chuyên ngành: 

Hệ thống môi trường khu vực (Kỹ thuật năng lượng và môi trường)  

Nơi cấp bằng TS [5] (trường, nước): Học viện công nghệ Shibaura, Nhật Bản  

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS ngày ... tháng ... năm ..., ngành: ...  



11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS cơ sở: Đại học Bách khoa Hà Nội, 

Hội đồng I: Điện, Điện tử - Tự động hoá, Công nghệ thông tin, Toán học  

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: Điện-Điện tử-

Tự động hóa  

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu:  

• Các nguồn năng lượng tái tạo 

• Hệ thống điện thông minh  

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:  

- Đã hướng dẫn (số lượng) 0 NCS bảo vệ thành công luận án TS;  

- Đã hướng dẫn (số lượng) 6 HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận án ThS/CK2/BSNT (ứng 

viên chức danh GS không cần kê khai nội dung này);  

- Đã hoàn thành đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên: 3 cấp Cơ sở;  

- Đã công bố (số lượng) 118 bài báo khoa học, trong đó 37 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có 

uy tín;  

- Đã được cấp (số lượng) 0 bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích;  

- Số lượng sách đã xuất bản 4, trong đó 4 thuộc nhà xuất bản có uy tín;  

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục, thể thao đạt giải thưởng quốc 

gia, quốc tế: 0  

15. Khen thưởng (các huân chương, huy chương, danh hiệu):  

TT Tên khen thưởng 
Cấp khen 

thưởng 

Năm khen 

thưởng 

1 
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2019-2020, QĐ số 550/QĐ-

ĐHBK-TCCB ngày 10/03/2021 

Trường Đại học 

Bách khoa Hà 

Nội 

2021 

2 

Hướng dẫn sinh viên có đề tại đạt Giải Nhì, Giải thưởng “Khoa 

học và công nghệ dành cho sinh viên” năm 2021, QĐ số 

4953/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2021 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 
2021 

3 
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2021-2022, QĐ số 

5158/QĐ-ĐHBK ngày 01/12/2022 

Trường Đại học 

Bách khoa Hà 

Nội 

2022 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách trở lên, cấp ra quyết định, số quyết định và thời hạn hiệu lực 

của quyết định):  

TT Tên kỷ luật Cấp ra quyết định Số quyết định 
Thời hạn 

hiệu lực 

Không có 



B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ  

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo:  

Trong trường đại học, người giảng viên cần hoàn thành các kỹ năng cơ bản là giảng dạy, nghiên cứu 

khoa học, kết nối khoa học và có tiếng nói trong cộng đồng khoa học, tôi đã luôn nỗ lực và tâm 

huyết thực hiện những việc này như sau: 

• Về giảng dạy, trong thời gian 10 năm công tác ở nước ngoài 2008 – 2018, tôi có tham gia 

giảng dạy (trợ giảng, thỉnh giảng), hướng dẫn sinh viên ở 04 trường đại học và cao đẳng, và 

sau khi về nước năm 2018 có thực hiện giảng dạy ở cấp đại học đầy đủ theo nhiệm vụ phân 

công giảng dạy của cơ quan với mức trên 270 giờ quy đổi hàng năm. Tôi còn tham gia giảng 

dạy sau đại học, hướng dẫn thành công 06 thạc sĩ, đang hướng dẫn 05 thạc sĩ. 

• Về nghiên cứu khoa học, trong 15 năm tiến hành nghiên cứu công bố 118 bài báo/báo cáo 

khoa học, đều đặn và mở rộng đa dạng hướng nghiên cứu. Hiện nay trên Google Scholar thì 

H-index=12, i10-index =16, tổng 532 trích dẫn (tính đến 26/06/2023) 

• Về kết nối khoa học, tôi là người gây dựng nên ý tưởng và tiến hành hội thảo “Diễn đàn sinh 

viên nghiên cứu khoa học” tổ chức hàng năm từ 2020 đến nay (năm 2020, 2021 tại Đại học 

Bách khoa Hà Nội, 2022 tại Đại học Công nghiệp Hà Nội, 2023 sẽ tổ chức tại Trường Đại 

học Công nghệ – Đại học quốc gia Hà Nội) cho các em sinh viên ngành Điện, cũng là người 

kết nối hoàn thành ký được Thỏa thuận hợp tác MOU giữa 06 trường ngành điện tiến tới phối 

hợp trong các hoạt động nghiên cứu, việc làm cho sinh viên, hợp tác giảng dạy/nghiên cứu 

của giảng viên. 

• Về hợp tác nước ngoài, tôi giữ vị trí Phó giáo sư kiêm nhiệm tại Học viện Công nghệ 

Shibaura, Nhật Bản và có phối hợp nghiên cứu với nhiều trường đại học khác ở Malaysia, 

Indonesia, Thailand, Nhật, Đài Loan, Mỹ, Hà Lan, Singapore, Anh. Các sinh viên tôi hướng 

dẫn tham dự các khóa học online thường niên với Học viện Công nghệ Shibaura (2020, 2021, 

2022) và hiện đã có 04 sinh viên đi học ngắn hạn tại Nhật từ 03-07/2023 và 01 sinh viên học 

tại Đài Loan từ 03-07/2023, 06 sinh viên đi tham quan học tập tại Nhật trong 10 ngày 

(02/2023). 

• Về hợp tác doanh nghiệp, dưới vai trò là Giám đốc chương trình đào tạo Hệ thống điện và 

năng lượng tái tạo, tôi tham gia tổ chức các sự kiện Hội chợ việc làm thường xuyên của 

Trường Điện – Điện tử (Viện Điện trước đây), kết nối với nhiều doanh nghiệp với nhà trường 

và các em sinh viên, đặc biệt là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo mà tôi 

phụ trách. 

• Về tiếng nói trong cộng đồng khoa học, tôi thường xuyên tham dự và tham luận các hội thảo 

trong nước và ngoài nước về các vấn đề lớn trong chính sách và kỹ thuật liên quan đến Năng 



lượng tái tạo và Hệ thống điện. Các sự kiện tôi đã được mời tham gia trình bày/giảng dạy tại 

các sự kiện: 

o “Smart inverter control for small power systems”, International Conference on 

Materials and Systems for Sustainability 2017, Nagoya, Japan, 29/09 – 1/10/2017. 

o "Năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh và cộng đồng thông minh", Công ty Điện 

lực Hà Nội, Hà Nội, 12/12/2018. 

o "Quản lý nhu cầu, đáp ứng phụ tải", Công ty Điện lực miền Trung, Hội An, 

22/11/2019. 

o “Tích hợp năng lượng tái tạo vào hệ thống điện”, Trung tâm điều độ hệ thống điện 

quốc gia, Hà Nội, 18-23/8, 2019 và 11-15/11, 2019. 

o "Quản lý nhu cầu, đáp ứng phụ tải", Công ty Điện lực miền Trung, 22/11/2019. 

o “Các yêu cầu cần đáp ứng về hạ tầng kỹ thuật cho các giải pháp linh hoạt cho hệ 

thống điện”, Các giải pháp đảm bảo tính linh hoạt và ổn định của hệ thống điện, 

GreenID, Hà Nội, 27/08/2021. 

o “Reconfiguration of PV Panel System”, IEOM, Indonesia: 15 September 2021, 

o “Nhà máy điện ảo và lưu trữ năng lượng: Giải pháp cho hệ thống điện Việt Nam trong 

tương lai”, VIET SE, Hà Nội, 17/ 9/2021. 

o “Kinh nghiệm quốc tế về 100% Năng lượng tái tạo và bối cảnh tại Việt Nam”, Thúc 

đẩy mạng lưới Doanh nghiệp tiên phong hướng tới 100% Năng lượng tái tạo, WWF, 

9/11/2021. 

o "An ninh mạng trong hệ thống điện thông minh dựa trên biến tần và lưới điện siêu nhỏ 

với khả năng thâm nhập cao của Năng lượng tái tạo/ Vấn đề bảo mật thông tin trong 

lưới điện có tỷ trọng cao các nguồn NLTT", GIZ, Academy Day, Hà Nội, 26/11/2021. 

o Vietnam Summit: Innovative Energy System for Sustainable Development Goals, 

“High share RE Power System and Energy Storage using H2”, VANJ, Online, 

21/11/2021. 

o "Kỹ thuật điện cho điện gió ngoài khơi", Hội thảo khối Công nghệ điện gió, VIET SE, 

Dự án CASE, Hà Nội, 15-19/11/2021. 

o “Chính sách và công nghệ về đào tạo xe điện" GreenID, Hà Nội, 28-29/11/2021. 

o “Sự phát triển của xe điện trên toàn thế giới và ý nghĩa đối với Việt Nam”, Báo giao 

thông&GreenID, Hà Nội, 21/12/2021. 

o “An ninh mạng trong hệ thống điện thông minh dựa trên biến tần và lưới điện siêu nhỏ 

với sự thâm nhập cao của Năng lượng tái tạo”, Academy Day, GIZ, Hà Nội, 

23/12/2021. 

o "Ứng dụng V2G: Quản lý sạc EV trong lưới phân phối tích hợp PV về phương pháp 

DSM", GIZ, Future Lab 2021, Hà Nội, 23/2/2022. 



o “Tích hợp phía cầu trong hệ thống điện phân tán thông minh”, World Engineering 

Day, EVNHANOI, Hà Nội, 04/03/2022. 

o “Đánh giá toàn diện lộ trình lưới điện thông minh của Việt Nam”, Hiệu chỉnh lộ trình 

lưới điện thông minh, GIZ, Hà Nội, 15/03/2022. 

o “Smart grids: International development trends and potential solutions for Vietnam”, 

Vietnam Energy Partnership Group (VEPG), Hue, 27/06/2022. 

o “Overview of electric vehicle development in Viet Nam, Dự án MAP 100RE, WWF, 

Hà Nội, 28/09/2022. 

o "Phát triển năng lượng tái tạo trên toàn thế giới và tại Việt Nam", GREEN IN, Thái 

Nguyên, 3/1/2023. 

o “Sustainable Energy for Youth (SE4Y)”, GREEN IN, Hanoi, 25-26/02/2023. 

o “Smart grid roadmap: present and future”, Technical working group meeting on grid 

integration and grid infrastructure, Vietnam Energy Partnership Group (VEPG), 

Hanoi, 08/02/2023. 

o “National power system operation, technology and energy sector focus”, Mekong for 

The Future workshop, Siem Reap, Cambodia, 28Feb - 2March 2023. 

o “Vietnam Energy Sector Vision Report Towards 100 Renewable Energy by 2050”, 

WWF, Hà Nội, 28/03/2023. 

• Với vai trò của người làm khoa học và giảng viên đại học, tôi có tham gia thường xuyên các 

hội đồng các luận văn đại học, cao học, thạc sĩ và tiến sĩ. Tham gia các hội đồng xét duyệt và 

nghiệm thu đề tài khoa học của Viện năng lượng, Viện Khoa học Năng lượng–Viện Hàn lâm 

khoa học và công nghệ Việt Nam, Bộ công thương và Bộ Khoa học công nghệ, điển hình 

gồm có: 

o Quyết định 2169/QĐ-BCT ngày 14/8/2020 

o Quyết định 2249/QĐ-BCT ngày 24/8/2020 

o Quyết định 3352/QĐ-BCT ngày 17/12/2020 

o Quyết định 1316/QĐ-BCT ngày 27/04/2021 

o Quyết định 2571/QĐ-BKHCN ngày 20/12/2022 

o Số 344/QĐ-KHNL ngày 09/11/2020 

o Số 1867/QĐ-VNL ngày 07/10/2022 

o Quyết định số 1032/QĐ-BCT, ngày 28/04/2023 

• Với khả năng chủ động về chuyên ngành hẹp tôi được mời thỉnh giảng các môn về Thị 

trường điện tại Trường đại học sư phạm kỹ thuật Hưng Yên và Trường Đại học Khoa học và 

Công nghệ Hà Nội (USTH). 

• Ngoài công việc trong trường, tôi có tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học liên kết với 

công nghiệp, các dự án tư vấn về năng lượng cho các tổ chức trong nước (VIET SE, công ty 

ATS, GREEN IN) và các tổ chức ngoài nước (GIZ, ADB, CEIA, Đại sứ quán Đan Mạch), 



phối hợp các các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực năng lượng như Cục điều tiết điện 

lực, Cục điện lực và năng lượng tái tạo của Bộ Công thương. 

• Ngoài ra, về tư tưởng và lối sống, tôi tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của cơ quan và chính 

quyền, đối xử thân thiện với sinh viên, đồng nghiệp. 

• Điều cuối cùng là luôn hướng tới thay đổi tư duy học và làm của sinh viên, đóng góp hết sức 

cho môi trường nghiên cứu khoa học nước nhà từ khi về Việt Nam công tác 2018 đến nay. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên:  

- Tổng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 4 năm 9 tháng  

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày hết hạn nộp hồ 

sơ (ứng viên GS chỉ khai 3 năm cuối liên tục sau khi được công nhận PGS):  

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn Số lượng 

ThS/CK2/BSNT 

đã hướng dẫn 

Số đồ 

án, khóa 

luận tốt 

nghiệp 

ĐH đã 

HD 

Số giờ chuẩn 

gd trực tiếp 

trên lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gd trực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩn gd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức (*) 
Chính Phụ ĐH SĐH 

1         

2 2018-2019    13 217.5  217.5/335/270 

3 2019-2020   1 17 240  240/484.8/270 

03 năm học cuối  

4 2020-2021    17 315 37.5 352.5/621.6/270 

5 2021-2022   1 13 255 60 315/569.2/270 

6 2022-2023   4 10 375 42 417/620.4/270 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo 

Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 

36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT.  

- Từ 25/3/2015 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm theo Thông 

tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.  

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại học 

ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, trong đó định 

mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ hữu.  

3. Ngoại ngữ  

3.1. Ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: Tiếng Nhật, Tiếng Trung  



a) Được đào tạo ở nước ngoài  ✓ :  

- Học ĐH  ✓ ; Tại nước: ; Từ năm đến năm  

- Bảo vệ luận văn ThS  ✓  hoặc luận án TS  ✓  hoặc TSKH  ✓ ; Tại nước: Nhật Bản năm 2012  

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước  ✓ :  

- Trường ĐH cấp bằng tốt nghiệp ĐH ngoại ngữ: số bằng: ; năm cấp:  

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài  ✓ :  

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ: Tiếng Anh  

- Nơi giảng dạy (cơ sở đào tạo, nước): Đại học Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam (Chương trình tiên 

tiến EE-E8, EE-E18)  

d) Đối tượng khác  ✓ ; Diễn giải: 1) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: • Hướng dẫn thí nghiệm, 

nghiên cứu khoa học bằng Tiếng Anh và Tiếng Nhật tại Học viện Công nghệ Shibaura, Nhật Bản 

trong thời gian làm Postdoc 2012-2014 và Visiting Researcher 2014–2015. • Giảng dạy bằng Tiếng 

Anh tại Đại học Chiba, Nhật Bản năm 2014 và Trường Cao đẳng Động vật hoang dã Tokyo 2024. • 

Hướng dẫn thí nghiệm, nghiên cứu khoa học bằng Tiếng Anh và tiếng Nhật tại Đại học Khoa học 

Tokyo, Nhật Bản năm 2015–2017. • Giảng dạy các chương trình Tiên tiến tại Trường đại học Bách 

khoa Hà Nội từ năm 2019-nay, các môn học Nhập môn kỹ thuật điện (EE1024E), Nhập môn ngành 

điện (EE3423E). • Hướng dẫn đồ án tốt nghiệp 02 sinh viên Việt Nam kỳ 2021-2 và 01 sinh viên 

nước ngoài kỳ 2022-2 trong chương trình tiên tiến EE-E8 (bằng tiếng Anh). • Hướng dẫn đồ án môn 

học cho các sinh viên chương trình tiên tiến EE-E18, EE-E8 (bằng tiếng Anh). 2) Các hoạt động 

giao lưu học thuật • Thực hiện nhiều buổi trao đổi, điều phối nhiều hội thảo bằng tiếng Anh. • Tháng 

8- tháng 9 hàng năm sang dự hội thảo tại Học viện Công nghệ Shibaura, Nhật Bản. • Tham gia các 

hội thảo quốc tế trong/ngoài nước thường niên. • Đóng góp cho các bài nghiên cứu upload lên data 

base của các tổ chức lớn như Vietnam Energy Partnership Group (VEPG), như: “Viet Nam’s Energy 

Sector Vision: TOWARDS 100% RENEWABLE ENERGY BY 2050” 

https://vepg.vn/resources/knowledge-database/ • Thực hiện các nhiệm vụ tư vấn chính sách với các 

tổ chức quốc tế. 3) Đướng link luận án Tiến sĩ bằng tiếng Anh: https://id.ndl.go.jp/bib/024187257  

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ):  

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT đã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng  

TT 
Họ tên NCS hoặc 

HVCH/CK2/BSNT 

Đối tượng 

Trách 

nhiệm 

hướng dẫn 

Thời 

gian 

hướng 

dẫn từ ... 

đến ...  

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, 

tháng, 

năm được 

cấp 

bằng/có 

quyết định 

cấp bằng 

NCS HVCH/CK2/BSNT Chính Phụ 



1 Lê Văn Lực  X X  

10/2019 

đến 

06/2020 

Viện Điện, 

Trường 

Đại học 

Bách Khoa 

Hà nội 

18/09/2020 

2 Hoàng Văn Lâm  X X  

03/2021 

đến 

10/2022 

Trường 

Điện-Điện 

tử, Đại học 

Bách Khoa 

Hà nội 

26/12/2022 

3 Đặng Bảo Tuấn  X X  

02/2022 

đến 

04/2023 

Trường 

Điện - 

Điện tử, 

Đại học 

Bách Khoa 

Hà nội 

12/06/2023 

4 
Nguyễn Thị Tố 

Trinh 
 X X  

01/2021 

đến 

04/2023 

Trường 

Điện - 

Điện tử, 

Đại học 

Bách Khoa 

Hà nội 

12/06/2023 

5 Nguyễn Anh Tú  X X  

02/2021 

đến 

04/2023 

Trường 

Điện - 

Điện tử, 

Đại học 

Bách Khoa 

Hà nội 

12/06/2023 

6 Nguyễn Đức Long  X  X 

10/2018 

đến 

04/2019 

Trường 

Đại học 

Công 

nghiệp Hà 

Nội 

08/08/2019 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê khai thông tin về hướng dẫn NCS.  

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo đại học và sau đại học trở lên  



TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và năm 

xuất bản 

Số tác 

giả 

Chủ 

biên  

Phần 

biên 

soạn 

(từ 

trang 

... đến 

trang)  

Xác nhận của cơ 

sở GDĐH (Số văn 

bản xác nhận sử 

dụng sách)  

Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ  

1 

Modelling a SOFC power 

unit using natural gas fed 

directly  

TK 
IntechOpen, 

năm 2012  
2  CB  

(497-

524)  
 

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ  

2 

Reconfiguration of Electric 

Power Distribution 

Networks: A Typical 

Application of 

Metaheuristics in Electrical 

Power Field  

TK 
Springer, 

năm 2021  
4  VC  

(111-

139)  
 

3 

Control Analysis of 

Biomass Gasification with 

Combined Heat and Power 

System Metaheuristics in 

Electrical Power Field  

TK 
Springer, 

năm 2022  
9  VC  

(41-

49)  
 

4 
Phát triển xe điện - Xu thế 

trên thế giới và Việt Nam  

TK 

NXB Dân 

Trí, năm 

2023  

2  CB  

(14-

94; 

124-

149; 

161-

167)  

 

Trong đó, số lượng (ghi rõ các số TT) sách chuyên khảo do nhà xuất bản có uy tín xuất bản và 

chương sách do nhà xuất bản có uy tín trên thế giới xuất bản, mà ứng viên là chủ biên sau PGS/TS: 

0 ()  

Lưu ý:  

- Chỉ kê khai các sách được phép xuất bản (Giấy phép XB/Quyết định xuất bản/số xuất bản), nộp 

lưu chiểu, ISBN (nếu có).  

- Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách 

hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi rõ từ trang…. đến trang…… (ví dụ: 17-56; 145-329).  

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu  

https://www.intechopen.com/chapters/35304
https://www.intechopen.com/chapters/35304
https://www.intechopen.com/chapters/35304
https://doi.org/10.1007/978-981-16-3128-3_7
https://doi.org/10.1007/978-981-16-3128-3_7
https://doi.org/10.1007/978-981-16-3128-3_7
https://doi.org/10.1007/978-981-16-3128-3_7
https://doi.org/10.1007/978-981-16-3128-3_7
https://doi.org/10.1007/978-981-16-3128-3_7
https://doi.org/10.1007/978-981-19-4425-3_5
https://doi.org/10.1007/978-981-19-4425-3_5
https://doi.org/10.1007/978-981-19-4425-3_5
https://doi.org/10.1007/978-981-19-4425-3_5
https://doi.org/10.1007/978-981-19-4425-3_5
https://greeninvietnam.org/download/nghien-cuu-phat-trien-xe-dien-xu-the-tren-the-gioi-va-viet-nam/
https://greeninvietnam.org/download/nghien-cuu-phat-trien-xe-dien-xu-the-tren-the-gioi-va-viet-nam/


TT 
Tên nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ (CT, ĐT...) 
CN/PCN/TK 

Mã số và 

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

nghiệm thu 

(ngày, tháng, 

năm) / Kết 

quả 

Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ  

1 

Xác định đặc tính IV của tấm pin PV 

trên lý thuyết và thực nghiệm phục 

vụ cho bài toán dự báo công suất 

phát của PV 

CN 

T2018-PC-

058, cấp Cơ 

sở 

01/03/2019 

đến 

31/07/2020 

25/08/2020. 

Đạt 
  

2 

Kết hợp phương pháp dự báo cho tái 

cấu trúc hệ thống thí nghiệm các 

mảng PV trong hiện tượng che khuất 

một phần nâng cao hiệu quả phát 

điện 

CN 

T2020-

SAHEP-005, 

cấp Cơ sở 

30/09/2020 

đến 

31/08/2022 

31/08/2022. 

Đạt 
  

3 

Phương pháp định giá cho chương 

trình điều chỉnh phụ tải dạng khuyến 

khích chi trả dựa trên khung tối ưu 

hóa lợi ích tổng thể 

PCN 

T2020-

SAHEP-001, 

cấp Cơ sở 

30/09/2020 

đến 

30/12/2021 

24/08/2020. 

Đạt 
  

- Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ nhiệm; TK: Thư 

ký.  

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo khoa học, sáng 

chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế):  

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố  

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc 

kỷ yếu khoa 

học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc tế 

uy tín: ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn 

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công 

bố 

Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ  

1 

Using Simulink 

Simulation to 

Evaluate Load 

Following 

Characteristics of 

SOFC Generator 

with Heat 

6 Có 

IEEJ Transactions 

on Power and 

Energy 

Y - SCIE 

IF: 0.459, 

Q2  

 
130, 5, 

501-509  
07/2010 

https://doi.org/10.1541/ieejpes.130.501
https://doi.org/10.1541/ieejpes.130.501
https://doi.org/10.1541/ieejpes.130.501
https://doi.org/10.1541/ieejpes.130.501
https://doi.org/10.1541/ieejpes.130.501
https://doi.org/10.1541/ieejpes.130.501
https://doi.org/10.1541/ieejpes.130.501


Exchanger 

Considering Heat 

Balance  

2 

Subsequence 

Action to 

Eliminate 

Blackout after 

Detecting 

Islanding using 

Solid State 

Transfer Switch 

Implemented in 

PSCAD/EMTDC  

4 Có 

Journal of 

International 

Council on 

Electrical 

Engineering 

- Hệ thống 

CSDL quốc 

tế khác  

 
2, 1, 45-

52  
01/2012 

3 

Adaptive Notch 

Filter for 

Synchronization 

and Islanding 

Detection using 

Negative-

sequence 

Impedance 

Measurement  

4 Có 

IEEJ Transactions 

on Electrical and 

Electronic 

Engineering 

Y - SCIE 

IF: 

0.923,Q2  

 
7, 3, 240-

250  
03/2012 

4 

Typical Fuel Cell 

Technology for 

Dispersed 

Generation  

4 Có 

International 

Symposium on 

Sustainable Energy 

- Hệ thống 

CSDL quốc 

tế khác  

 1-4  12/2008 

5 

Establishing 

Simulink 

Simulation 

Method for 

Evaluate Load 

Following 

Characteristics 

and Heat Control 

of SOFC Power 

Unit  

4 Có 

Society for 

Simulation 

Technology 

- Hệ thống 

CSDL quốc 

tế khác  

 1-4  06/2009 

https://doi.org/10.1541/ieejpes.130.501
https://doi.org/10.1541/ieejpes.130.501
https://doi.org/10.1541/ieejpes.130.501
https://doi.org/10.5370/JICEE.2012.2.1.045
https://doi.org/10.5370/JICEE.2012.2.1.045
https://doi.org/10.5370/JICEE.2012.2.1.045
https://doi.org/10.5370/JICEE.2012.2.1.045
https://doi.org/10.5370/JICEE.2012.2.1.045
https://doi.org/10.5370/JICEE.2012.2.1.045
https://doi.org/10.5370/JICEE.2012.2.1.045
https://doi.org/10.5370/JICEE.2012.2.1.045
https://doi.org/10.5370/JICEE.2012.2.1.045
https://doi.org/10.5370/JICEE.2012.2.1.045
https://doi.org/10.1002/tee.21724
https://doi.org/10.1002/tee.21724
https://doi.org/10.1002/tee.21724
https://doi.org/10.1002/tee.21724
https://doi.org/10.1002/tee.21724
https://doi.org/10.1002/tee.21724
https://doi.org/10.1002/tee.21724
https://doi.org/10.1002/tee.21724
https://doi.org/10.1002/tee.21724
https://shibaura.elsevierpure.com/en/publications/typical-fuel-cell-technology-for-dispersed-generation
https://shibaura.elsevierpure.com/en/publications/typical-fuel-cell-technology-for-dispersed-generation
https://shibaura.elsevierpure.com/en/publications/typical-fuel-cell-technology-for-dispersed-generation
https://shibaura.elsevierpure.com/en/publications/typical-fuel-cell-technology-for-dispersed-generation
https://cir.nii.ac.jp/crid/1572824500778504320
https://cir.nii.ac.jp/crid/1572824500778504320
https://cir.nii.ac.jp/crid/1572824500778504320
https://cir.nii.ac.jp/crid/1572824500778504320
https://cir.nii.ac.jp/crid/1572824500778504320
https://cir.nii.ac.jp/crid/1572824500778504320
https://cir.nii.ac.jp/crid/1572824500778504320
https://cir.nii.ac.jp/crid/1572824500778504320
https://cir.nii.ac.jp/crid/1572824500778504320
https://cir.nii.ac.jp/crid/1572824500778504320


6 

Using Simulink 

Simulation to 

Evaluate Load 

Following 

Characteristics of 

SOFC Generator  

6 Có 
Annual Meeting of 

IEEJ, B-Division 

- Hệ thống 

CSDL quốc 

tế khác  

  08/2009 

7 

Load Following 

Characteristics 

and Operating 

Temperature 

Control of SOFC 

Simulation  

4 Có 

IEEE T & D Asia 

Conference and 

Exposition 

- Scopus    10/2009 

8 

Technical 

Obstacles of 

Dispersed 

Generation 

Penetration into 

Distribution 

Power System  

4 Có 

The 4th South East 

Asian Technical 

University 

Consortium 

Symposium 

(SEATUC) 

- Hệ thống 

CSDL quốc 

tế khác  

  02/2010 

9 

Evaluate 

Detection 

Methods for Anti-

Islanding of 

Dispersed 

Generation  

6 Có 

International 

Symposium on 

Sustainable Energy 

   09/2010 

10 

Synchronization 

and Islanding 

Detection of 

Dispersed 

Generation Using 

Adaptive Notch 

Filter  

4 Có 

Applied Power 

Electronics 

Conference 

- Scopus    03/2011 

11 

Negative-

sequence Current 

Injection of 
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- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế có uy 

tín mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: 25 ( [16] [17] [18] [19] [20] [27] [29] [30] [33] [34] [37] 

[38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] )  

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành 

KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg)  

TT 

Tên bài 

báo/báo cáo 

KH 

Số tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ 

yếu khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí 

uy tín của 

ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

Không có 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín của 

ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS: 0  

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích  

TT 
Tên bằng độc quyền sáng chế, giải 

pháp hữu ích 

Tên cơ quan 

cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả 

chính/ đồng 

tác giả 

Số tác 

giả 

Không có 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác 

giả chính sau PGS/TS:  
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7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải thưởng quốc gia, 

quốc tế (đối với ngành Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao)  

TT 

Tên tác phẩm nghệ thuật, 

thành tích huấn luyện, thi 

đấu TDTT 

Cơ quan/tổ 

chức công 

nhận 

Văn bản công nhận 

(số, ngày, tháng, 

năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc tế 

Số tác 

giả 

Không có 

- Trong đó: Số lượng (ghi rõ các số TT) tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải 

thưởng quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau PGS/TS:  

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự án/đề tài 

nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực 

tế:  

TT 

Chương trình đào 

tạo, chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN  

Vai trò ƯV 

(Chủ trì/ 

Tham gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, năm) 

Cơ quan thẩm 

định, đưa vào 

sử dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi Chú 

Không có    

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học (CTKH) thay thế*:  

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS  

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm: thiếu (số lượng năm, tháng):  

b) Hoạt động đào tạo  

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): 1 năm, 3 tháng  

- Giờ giảng dạy  

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):  

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu):  

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT:  

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)  ✓   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị thiếu:  

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng ThS/CK2/BSNT (ƯV 

chức danh PGS)  ✓   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu:  

c) Nghiên cứu khoa học  

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)  ✓   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị thiếu:  

- Đã chủ trì không đủ 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)  ✓   

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị thiếu:  

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp bằng TS:  



+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH  ✓ ; 04 CTKH  ✓   

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc 

ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:  

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được: 02 CTKH  ✓   

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay thế cho việc ƯV 

không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định:  

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự, các 

tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học sẽ được bù bằng điểm từ 

các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg.  

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS)  

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo:  

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo:  

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC 

DANH:  

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.  

 Hà nội, ngày 06 tháng 07 năm 2023  
 Người đăng ký 
 (Ký và ghi rõ họ tên) 

 


